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THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ 
HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Phần một: 
THỦ TỤC THÀNH LẬP
(Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc thành phố Hồ Chí Minh; cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn thành phố).
Áp dụng Điểm 1, Điểm 2, Mục B, Phần II Thông tư số 01/2002/TT – BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ LĐ-TBXH Hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề.
A. Phạm vi áp dụng:
1. Trung tâm dạy nghề (sau dây viết tắt là TTDN) nêu tại thủ tục này là cơ sở dạy nghề ngắn hạn (thời gian đào tạo dưới 12 tháng), tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề được ban hành theo Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. TTDN nêu tại điểm 1 trên đây gồm:

- TTDN của doanh nghiệp trung ương; của chi nhánh các tổ chức, đơn vị trung ương tại Thành phố;

- TTDN của tổ chức, đơn vị cấp Thành phố;

- TTDN phục vụ xuất khẩu lao động;

- TTDN đào tạo lái xe.

3. TTDN ngoài diện nêu tại điểm 2 trên đây lập hồ sơ tại phòng Lao động – TBXH thuộc UBND quận, huyện.
4. Nội dung thủ tục này không áp dụng đối với các TTDN có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Thành phần hồ sơ: Lập 04 bộ (có mẫu kèm theo)

	Loại hồ sơ
	Mẫu

	1. Văn bản (hoặc đơn) đề nghị thành lập trung tâm
	1, 1b

	2. Đề án thành lập trung tâm
	2

	3. Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Giám đốc
	2 C / TC TW -98

	4. Danh sách giáo viên
	GV-NH

	5. Danh mục thiết bị
	CSVC-TB -NH

	6. Chương trình đào tạo
	CT-NH

	7. Danh mục giáo trình, tài liệu
	GT-TL

	8. Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm
	QC

	9. Bản sao các loại giấy tờ:

a- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thành lập TTDN.
Hoặc hợp đồng thuê nhà đúng mục đích sử dụng, thời hạn ít nhất 5 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.
b- Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, giáo viên.


	Có chứng thực sao y

Có công chứng

Có chứng thực sao y

	Văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền (có thể là ngân hàng) xác nhận đủ năng lực tài chính để thực hiện đề án (đối với TTDN tư thục).
	Theo mẫu của ngành Tài chính, ngân hàng.


Ghi chú: Trong các loại hồ sơ, tài liệu nêu tại thủ tục này, nếu có hồ sơ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài, phải kèm bản dịch sang tiếng Việt và công chứng dịch.

C. Quy trình:

	Nội dung
	Bộ phận phụ trách
	Kết quả
	Thời gian

	1- Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra số lượng, thành phần, hình thức và tính hợp lệ của hồ sơ.

Chuyển hồ sơ hợp lệ đến Phòng Dạy nghề.
	Tổ tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết hồ sơ .

Tổ tiếp nhận
	a - Lập giấy hẹn (Nếu hồ sơ đủ, đúng, hợp lệ).

b - Trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung hồ sơ đúng quy định (Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ).
	Trong buổi làm việc.

Trong buổi nhận hồ sơ.

	2- Thẩm định hồ sơ; các điều kiện khả thi của đề án.
	Phòng Dạy nghề (Phối hợp với các Ban ngành hữu quan).
	a - Lập tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định nếu đủ điều kiện.

b - Nếu không đủ điều kiện thành lập, lập văn bản trả lời nêu rõ lý do.
	20 ngày làm việc tiếp sau ngày nhận hồ sơ từ Tổ tiếp nhận.

	3- Xem xét và quyết định.
	Ủy ban nhân dân Thành phố .
	Quyết định thành lập (hoặc cho phép thành lập)
	10 ngày làm việc tiếp sau ngày nhận tờ trình của Sở.

	4- Giao Quyết định thành lập (hoặc cho phép thành lập)
	Tổ tiếp nhận
	Thu hồi giấy hẹn; Tổ chức, cá nhân ký nhận quyết định.
	01 ngày làm việc sau khi nhận Quyết định của UBNDTP.


Phần hai: 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
I. LẦN ĐẦU:

A. Thành phần hồ sơ: Lập 01 bộ (Có mẫu kèm theo)

	Loại hồ sơ
	Mẫu

	1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
	3

	2. Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghề (đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi thành lập TTDN)
	QC

	3. Bản sao các loại giấy tờ:

a- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập TTDN.

b- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Giám đốc (hình thành sau khi thành lập TTDN, theo thủ tục riêng)

c- Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, giáo viên thực sự tham gia giảng dạy.
	Có chứng thực sao y

	4. Giấy chứng nhận sức khỏe của giáo viên đối với nghề có yêu cầu
	Mẫu của cơ quan y tế quận huyện, bệnh viện.


* Đối với TTDN không do UBND Tp.HCM quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; khi làm thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề, ngoài các loại hồ sơ đã nêu tại thủ tục đăng ký lần đầu trên đây, phải bổ sung 01 bộ hồ sơ thành lập (bản sao), trong đó phải cập nhật (nếu có thay đổi) các hồ sơ tại thủ tục thành lập.
Ghi chú : Trong các loại hồ sơ, tài liệu nêu tại thủ tục này, nếu có hồ sơ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài, phải kèm bản dịch sang tiếng Việt và công chứng dịch.

B. Quy trình:

	Nội dung
	Bộ phận phụ trách
	Kết quả
	Thời gian

	1 - Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra số lượng, thành phần, hình thức và tính hợp lệ của hồ sơ.

Chuyển hồ sơ hợp lệ đến Phòng Dạy nghề.
	Tổ tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết hồ sơ

Tổ tiếp nhận
	a - Lập giấy hẹn (Nếu hồ sơ đủ, đúng, hợp lệ).

b - Trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung hồ sơ đúng quy định (Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ).


	Trong buổi làm việc.

Trong buổi nhận hồ sơ.

	2 - Thẩm định hồ sơ, các điều kiện khả thi tổ chức dạy nghề.

- Kiểm tra thực tế cơ sở dạy nghề.
	Phòng Dạy nghề (Phối hợp với các Ban ngành hữu quan).
	- Nếu không đủ điều kiện đăng ký, lập văn bản trả lời nêu rõ lý do.
- Biên bản kiểm tra, hoàn tất hồ sơ để trình Hội đồng
	- 10 ngày làm việc tiếp sau ngày nhận hồ sơ từ Tổ tiếp nhận.

- 05 ngày làm việc tiếp theo.

	3 - Xem xét để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (GCNĐKHĐDN)

-Hoàn tất GCNĐKHĐDN; trình ký; chuyển giao Tổ tiếp nhận.
	Hội đồng cấp đăng ký dạy nghề của Sở

Phòng dạy nghề
	- Biên bản họp xét

- GCNĐKHĐDN
	05 ngày làm việc tiếp theo.

	4- Giao GCNĐKHĐDN cho tổ chức, cá nhân
	Tổ tiếp nhận
	Thu hồi giấy hẹn; Tổ chức, cá nhân ký nhận GCNĐKHĐDN.
	01 ngày làm việc sau khi có GCNĐKHĐDN.


II. THAY ĐỔI SO VỚI HIỆN TRẠNG:

A. Bổ sung, thay đổi nghề đào tạo: Áp dụng Điểm 1, Mục C, Phần III Thông tư số 01/2002/TTLT – BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ LĐ-TBXH.

1. Thành phần hồ sơ: Lập 01 bộ (có kèm mẫu)

- Đơn đăng ký bổ sung, thay đổi nghề đào tạo (Mẫu 5)

- Các hồ sơ khác gồm: loại hồ sơ số 4 (đối với nghề có yêu cầu) như trong phần đăng ký lần đầu và loại hồ sơ số 5;6;7 như trong phần thủ tục thành lập, nhưng chỉ thực hiện đối với nghề bổ sung, thay đổi; Bản sao y có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên (nếu có giáo viên mới).

- Kèm theo bản chính GCNĐKHĐDN.

2. Quy trình:

Như phần thủ tục đăng ký lần đầu với các điều chỉnh sau:

- Nội dung 3: không qua bước Hội đồng xem xét.

- Kết quả: bổ sung phần đăng ký vào GCNĐKHĐDN.

- Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

B. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, mở thêm cơ sở phụ (Trong phạm vi Thành phố): Áp dụng Điểm 1, Mục D, Phần III Thông tư số 01/2002/TTLT – BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ LĐ-TBXH.

1. Thành phần hồ sơ: Lập 01 bộ (có kèm mẫu)
Văn bản thông báo của Giám đốc trung tâm dạy nghề (hoặc chủ đề án) với các nội dung chính:
a. Tên cơ sở dạy nghề; số đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dạy nghề;

b. Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề;

c. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến hoặc địa chỉ cơ sở phụ dự kiến mở thêm;

d. Họ tên, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề.

- Các hồ sơ khác gồm: loại hồ sơ số 5; 9. a như trong phần thủ tục thành lập nhưng chỉ thực hiện đối với phần thay đổi, mở thêm.

- Kèm theo bản chính GCNĐKHĐDN.

2. Quy trình:

Như phần thủ tục đăng ký lần đầu với các điều chỉnh sau:

- Nội dung 3: không qua bước Hội đồng xem xét.

- Kết quả: bổ sung phần đăng ký vào GCNĐKHĐDN.

- Thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Lưu ý: Nếu chuyển trụ sở chính ra khỏi Thành phố, phải báo cáo UBND Thành phố và Sở Lao động TBXH để giải quyết.

C. Thay đổi cán bộ, giáo viên:

1. Thành phần hồ sơ:

a. Văn bản thông báo của giám đốc trung tâm dạy nghề (nếu thay đổi, bổ sung giáo viên); Văn bản của Chủ đề án, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp (nếu thay đổi giám đốc, phó giám đốc).

b. Các hồ sơ khác gồm:

- Loại hồ sơ số 4 (đối với nghề có yêu cầu) như trong phần đăng ký lần đầu và loại hồ sơ số 4 như trong phần thủ tục thành lập; Bản sao y có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên, thực hiện đối với giáo viên thay đổi, bổ sung.

- Loại hồ sơ số 3 như trong phần thủ tục thành lập (Đối với trường hợp thay đổi giám đốc, phó giám đốc).
- Kèm theo bản chính GCNĐKHĐDN (nếu thay đổi Giám đốc).

2. Quy trình:

Như phần đăng ký lần đầu với các điều chỉnh sau:

- Nội dung 3: không qua bước Hội đồng xem xét, và kết quả là bổ sung phần nội dung thay đổi giám đốc vào GCNĐKHĐDN; hoặc văn bản chấp thuận của Sở về việc thay đổi phó giám đốc; bổ sung, thay đổi giáo viên.

- Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phần ba: 
ĐỐI VỚI HỒ SƠ THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DẠY NGHỀ DO QUẬN, HUYỆN CHUYỂN ĐẾN
I. Thành lập trung tâm dạy nghề:

1. Thành phần hồ sơ: Lập 01 bộ

- Như tại phần một văn bản này;

- Văn bản của UBND quận, huyện về việc đề nghị thỏa thuận thành lập TTDN.

2. Quy trình:

Như tại phần một văn bản này với các điều chỉnh:

- Nội dung 2: Thời hạn 15 ngày làm việc. Lập văn bản thỏa thuận thành lập gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện nếu đủ điều kiện hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do nếu không đủ điều kiện thành lập.

- Không có nội dung 3; 4 (vì 2 nội dung này cùng thực hiện tại quận, huyện)
II. Đăng ký hoạt động dạy nghề:

1. Thành phần hồ sơ: Lập 01 bộ

- Như tại phần hai văn bản này; kèm biên bản kiểm tra CSDN do tổ kiểm tra quận, huyện lập;

- Văn bản của UBND quận, huyện v/v đề nghị cấp GCNĐKHĐDN.

2. Quy trình:

a. Đăng ký lần đầu:

Như tại phần hai văn bản này với các điều chỉnh:

- Nội dung 2: Thời hạn 10 ngày làm việc, không thực hiện lại bước kiểm tra thực tế CSDN.

- Nội dung 3; 4: Thời hạn 5 ngày làm việc.

b. Thay đổi so với hiện trạng:

Như tại phần hai văn bản này với các điều chỉnh:

- Nội dung 2 trong tất cả các trường hợp thay đổi: thời hạn 7 ngày làm việc.

- Nội dung 3; 4 trong tất cả các trường hợp thay đổi: thời hạn 3 ngày làm việc.

	
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
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	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




_1315989908.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


HỒ SƠ THÀNH LẬP


TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

TÊN TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (Viết chữ in hoa ) :. . . . . . . . . . . . 


ĐỊA CHỈ: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


ĐIỆN THOẠI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FAX : . . ..  . . . . . . . . . 








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP


TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC


Kính gửi:....................................................


- 
Tên đơn vị, tổ chức (hoặc họ và tên người) thành lập trung tâm dạy nghề: ……...............................................................................................................


- 
Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân):


.......................................................................................................................


- 
Tên trung tâm: ……………….....................................................................


-
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):


- 
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................


- 
Điện thoại: .........................Fax : 
Email:


- 
Nhiệm vụ: .....................................................................................................


-
Nghề đào tạo:


-
Quy mô đào tạo: ...........................................................................................


(Kèm theo Đề án hoạt động)


- 
Thời hạn hoạt động: .....................................................................................


Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.


Người làm đơn


(cá nhân hoặc người đại diện đơn vị, tổ chức)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Mẫu số 1b


		(Tên cơ quan, đơn vị)


----------------


Số:               /.....


V/v: Đề nghị thành lập  trung tâm dạy nghề công lập........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng.     .năm.





Kính gửi: ......................................................................


(Nội dung văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập gồm:)


- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


- Tên trung tâm dạy nghề    :...............................................................................................


- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) ........................................................................................


- Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở, chi nhánh (nếu có):


.............................................................................................................................................


- Điện thoại:.........................., Fax:......................................, E-mail   ................................


- Nghề  đào tạo:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


- Quy mô đào tạo ................................................................................................................


- Thời hạn hoạt động:........................................................................................................


(Kèm theo Đề án thành lập trung tâm dạy nghề)


Đề nghị UBND TP xem xét quyết định.


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.......


(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------------


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm


ĐỀ ÁN


THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

I.   Sự cần thiết phải thành lập trung tâm dạy nghề:


II. Tổ chức:


- 
Tên gọi của trung tâm:


- 
Chủ đề án: ..........................................................................................................
.


- 
Cơ quan quản lý trực tiếp: ...................................................................................


- 
Họ và tên người làm Giám đốc: ...................................................


- 
Địa điểm của trung tâm: .....................................................................


- 
Điện thoại: .......................Fax: ..................................Email:


- 
Nhiệm vụ của trung tâm: ....................................................................


- 
Mục tiêu đào tạo; quy mô đào tạo: ......................................................................


III. Nội dung hoạt động của trung tâm dạy nghề:


1. 
Số nghề dạy: ......................................................................................................


2. 
Tên các nghề dạy:


+ .............................................................................................................................


+ .............................................................................................................................


+ .............................................................................................................................


3. 
Trình độ nghề cao nhất mà trung tâm có thể dạy: ............................
.


4. 
Hình thức dạy: ...................................................................................................


5. 
Thời gian đào tạo cho (khoá học: dài nhất, ngắn nhất, trung bình): ..................


................................................................................................................................


IV. Điều kiện để trung tâm dạy nghề hoạt động.


A. Cơ sở vật chất kỹ thuật:


1. 
Cơ sở dạy lý thuyết, thực hành; ký túc xá, sân vận động v.v...


2. 
Thiết bị, máy móc, phương tiện dạy nghề..........................................................


3. 
Nguồn vốn: ........................................................................................................


B. Tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình:


1. 
Tổ chức bộ máy: (Số Phòng, Ban, Khoa, danh sách các thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, người dự kiến Giám đốc): .............................................................


2. 
Đội ngũ giáo viên (số lượng, chất lượng): .........................................................


3. 
Chương trình giảng dạy: ....................................................................................


4. 
Giáo trình giảng dạy: .........................................................................................


C. Các điều kiện khác:


Chủ đề án


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu số 2: Ban hành kèm theo thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Mẫu GV - NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------


TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng  . .  . . . năm . . . . .

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN


I. CÁN BỘ QUẢN LÝ ( Trưởng, phó của cơ sở, cán bộ phụ trách đào tạo):


		Họ và tên

		Năm sinh

		Địa chỉ thường trú

		Trình độ

		Chức vụ

		Thâm niên giảng dạy hoặc quản lý



		

		

		

		Văn hoá

		Chuyên môn

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





II. GIÁO VIÊN:


		Họ và tên

		Năm sinh

		Địa chỉ thường trú

		Trình độ

		Môn phụ trách

		Thâm niên giảng dạy

		Hợp đồng hay thỉnh giảng (*)



		

		

		

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. NHÂN VIÊN:

		Họ và tên

		Năm sinh

		Địa chỉ     thường trú

		Trình độ

		Nhiệm vụ

		Hình thức HĐLĐ



		

		

		

		Văn hoá

		Chuyên môn

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







Người đăng ký


(*): Hợp đồng: Dài hạn (từ 01 năm trở lên) hoặc không xác định thời hạn và được kể là giáo viên cơ hữu của đơn vị.


Thỉnh giảng : Hợp đồng theo khóa học hoặc theo môn học (không kể là giáo viên cơ hữu).


Mẫu CSVC-TB -NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------


TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng  . .  . . . năm . . . . . 

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT –  THIẾT BỊ


I.- ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT BẰNG :


- Địa điểm : 


- Tổng điện tích đất : . . . . .  (m2  ). Tổng diện tích dùng cho dạy nghề : . . . . . (m2) . 


- Mô tả phòng, xưởng : 


		TT

		Số lượng (phòng)

		Quy cách

		Quy mô học viên/phòng

		Ghi chú



		

		

		Dài x rộng

		Diện tích (m2)

		

		



		      A. Phòng dạy lý thuyết



		1.

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		      B. Phòng hướng dẫn thực hành, hay nhà xưởng thực tập



		1.

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		





- Trang bị phòng cháy, chữa cháy,  an toàn lao động (Nêu rõ cách tổ chức thực hiện PCCC, bảo hộ an toàn lao động, số lượng thiết bị đã có): . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 


II. BẢNG KÊ THIẾT BỊ : ( Nêu những thiết bị chính)


1- Nghề: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


		Tên thiết bị 

		Số lượng

		Quy cách, đặc tính kỹ thuật cơ bản (*)

		Tình trạng sở hữu (**)

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





2 - Nghề: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



(Nội dung như trên)


3 - Nghề: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



(Nội dung như trên)


Người đăng ký


(*): Mô tả theo thông tin gốc của nhà sản xuất.


(**): Nêu rõ – hiện là sở hữu của người đăng ký hoặc thuê.


Mẫu CT -NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------


TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng  . .  . . . năm . . . . . 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


-
Nghề (hoặc khóa):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 


-
Đối tượng tuyển sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


       (xác định rõ các yêu cầu về trình độ văn hoá, độ tuổi, điều kiện về sức khỏe). 


- 
Thời gian đào tạo:   . . . . . . . . . . . . . . . tiết và giờ.


- 
Dự kiến đào tạo trong bao nhiêu tháng:   . . . . . . . . . . . . . . . tháng.


I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: (xác định cụ thể hệ thống những kiến thức, kỹ năng mà học sinh phải đạt sau khi hoàn thành khóa học)


     - Về kiến thức nghề : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


     - Về kỹ năng nghề (người học làm được những công việc cụ thể gì ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:


		TT

		NỘI DUNG TỔNG QUÁT

		PHÂN BỐ THỜI GIAN  



		

		

		Lý thuyết


(tiết)

		Thực hành


(giờ)

		Kiểm tra


(tiết và giờ)

		Tổng 


số



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		. . . . 

		

		

		

		



		

		              Kiểm tra cuối khoá

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		





III. NỘI DUNG CHI TIẾT:


Chương I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bài 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.1-    




1.2- 


Bài 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


IV.  TÀI LIỆU SỬ DỤNG: 


      1. Tài liệu tham khảo chính (ghi rõ tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản)


      2. Giáo trình (ghi rõ tên giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản).











Người đăng ký


Mẫu CT -NH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------


TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng  . .  . . . năm . . . . . 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


-
Nghề (hoặc khóa):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 


-
Đối tượng tuyển sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


       (xác định rõ các yêu cầu về trình độ văn hoá, độ tuổi, điều kiện về sức khỏe). 


- 
Thời gian đào tạo:   . . . . . . . . . . . . . . . tiết và giờ.


- 
Dự kiến đào tạo trong bao nhiêu tháng:   . . . . . . . . . . . . . . . tháng.


I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: (xác định cụ thể hệ thống những kiến thức, kỹ năng mà học sinh phải đạt sau khi hoàn thành khóa học)


- Về kiến thức nghề : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Về kỹ năng nghề (người học làm được những công việc cụ thể gì ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:


		TT

		NỘI DUNG TỔNG QUÁT

		PHÂN BỐ THỜI GIAN  



		

		

		Lý thuyết


(tiết)

		Thực hành


(giờ)

		Kiểm tra


(tiết và giờ)

		Tổng 


số



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		. . . . 

		

		

		

		



		

		              Kiểm tra cuối khoá

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		





III. NỘI DUNG CHI TIẾT:


Chương I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bài 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.1-    




1.2- 


Bài 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


IV.  DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU: 


		Tên giáo trình,  tài liệu

		Tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Ghi chú



		1-


2-


. . . 

		

		

		

		















Chủ đề án


Mẫu QC


QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

(Nội dung chính)


1. Tên gọi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Tên bằng tiếng nước ngoài:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. Nhiệm vụ, quyền hạn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3. Tổ chức quá trình dạy nghề: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


4. Tổ chức bộ máy: 


·  Cơ cấu tổ chức và quản lý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


·  Tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5. Giáo viên, nhân viên (Nhiệm vụ và quyền): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


6. Học sinh (Nhiệm vụ và quyền): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản, tài chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


8. Quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 










Chủ đề án 


Mẫu 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Kính gửi: .....................................................


-
Tên trung tâm dạy nghề: 



-
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................



-
Điện thoại: ........................... Fax: 
Email: 



-. 
Người đại diện theo pháp luật của trung tâm  dạy nghề:



+ 
Họ và tên:
Chức danh:
 



+ 
Ngày,tháng,năm sinh: ...............................................Nơi sinh :




+ 
Điện thoại: .....................................................





+ 
Dân tộc:.......................................................





+ 
Chứng minh thư nhân dân số:........................... do Công an.........................
             cấp ngày.......tháng.......năm...........



+ 
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................
.



+ 
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................



-
Tên các nghề dạy:



+............................................................................................................................
.



+.............................................................................................................................




+.............................................................................................................................



- 
Thời gian xin hoạt động của trung tâmdạy nghề:.....................



.


Người làm đơn


(cá nhân hoặc người đại diện đơn vị, tổ chức)


---------------------------------------------------------------------------------------



Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Mẫu HP -NH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------


TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng  . .  . . . năm . . . . . 

BẢNG ĐĂNG KÝ GIÁ HỌC PHÍ 

(01 học sinh/nghề)


A- GIÁ HỌC PHÍ: 


Đơn vị tính: đồng


		Số TT

		TÊN NGHỀ 


(KHÓA)


ĐÀO TẠO

		THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

		Học phí 


đăng ký

		Ghi chú



		

		

		Lý thuyết

		Thực 


hành

		Tổng


 cộng

		

		



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		



		4.

		

		

		

		

		

		





B- PHÂN TÍCH HỌC PHÍ (tính trên 1 lớp/ 1 nghề: . . . . . . .học viên): 


1. Thù lao giáo viên:



 . . . . . . . . . . . . . . . . đồng. 


2. Nguyên vật liệu thực hành: 


. . . . . . . . . . . . . . . .  đồng.


3. Khấu hao thiệt bị, máy móc: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  đồng.


4. Thuê mướn hoặc khấu hao nhà, xưở
ng:
. . . . . . . . . . . . . . . .  đồng.


5. Thuế (nếu có):



. . . . . . . . . . . . . . . .  đồng.


6. Các khoản chi quảng cáo, chiêu sinh, điện nước, thông tin, quản lý và các chi khác: . . . . . . . . . . . . . . . .  đồng.











Người đăng ký


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm


ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO

Kính gửi: ..............................................................


-  
Tên trung tâm dạy nghề: 



- 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:.................. cấp ngày.....
 


- 
Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề: .............................................................



- 
Những nghề đào tạo đã đăng ký: 


+ .............................................................................................................................



+ .............................................................................................................................



+ .............................................................................................................................



- 
Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):


+ .............................................................................................................................



+ .............................................................................................................................



+ ............................................................................................................................
.


- 
Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề: .....................................................................................................................................



Điện thoại: .........................Fax : 
 Email: 



Người làm đơn


(cá nhân hoặc người đại diện đơn vị, tổ chức)


------------------------------------------------------------------------------------------



Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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